15TCN-LĐL: TH PLC 6t/tuần, sáng thứ 2: học 10 tuần, 60t (45TH+15LT)
15CĐ-TĐH1: TT SCADA 12t/tuần, chiều thứ 2,3 học 5 tuần
15TC-Đ: TH PLC CB 6t/tuần, sáng thứ 3,4: học 5 tuần
16CĐ-Đ4: TH KTS 5t/tuần, sáng, chiều thứ 5, 2 nhóm: học 12 tuần
15CĐ-ĐT1: TT SCADA 12t/tuần, sáng chiều thứ 6,7, 2 nhóm: học 5 tuần

16CĐ-TĐH1: TH VXL 6t/tuần, sáng 4 nhóm 1: học 12 tuần, từ tuần thứ 6.
16CĐ-Đ4: TH VXL 6t/tuần, sáng 7 nhóm 1: học 12 tuần, từ tuần thứ 6.
15CĐ-ĐCN1: TT SCADA 12t/tuần, chiều thứ 2,3 học 5 tuần, từ tuần thứ 6
17C1-TĐH1: TT KTS  6t/tuần, chiều 4 học 10 tuần, từ tuần thứ 11 

15TCN-LĐL: TH PLC 6t/tuần, sáng thứ 2: học 10 tuần
1. 15/01: Cấu trúc điều khiển – mạch điều khiển Logic
2. 22/01: Các mạch điều khiển động cơ trong trang bị điện
3. 29/01: Cấu trúc PLC - Kết nối với thiết bị bên ngoài
4. 26/02: Các lệnh cơ bản - TH Các lệnh cơ bản
5. 05/03: TH các mạch điều khiển Motor cơ bản
6. 12/03: Điều khiển hệ thống đổi sao-tam giác và đảo chiều quay
7. 19/03: Điều khiển hệ thống tuần tự
8. 26/03: Các lệnh mở rộng- TH Các lệnh mở rộng
9. 02/04: Lập trình điều khiển giảm dòng mở máy Rotor dây quấn
10. 09/04: Điều khiển motor có tín hiệu cảm biến - Kiểm tra


15CĐ-TĐH1: TT SCADA 12t/tuần, chiều thứ 2,3 học 5 tuần
1. 15/01 : Tổng quan hệ thống SCADA, PLC FX3U
16/01 : phần mềm lập trình 
2. 22/01: Lập trình PLC FX3U, Q02H - ứng dụng
23/01: Lập trình PLC FX3U, Q02H - ứng dụng
3. 29/01: Lập trình HMI Got1000.          
30/01: Lập trình HMI Got1000.          Nghỉ học chính trị thứ 3
4. 26/02: Điều khiển thiết bị.
27/02: Điều khiển thiết bị.
5. 05/03: Truyền thông CCLink
06/03: Truyền thông CCLink Kiểm tra


15TC-Đ: TH PLC CB 6t/tuần, sáng thứ 3,4: học 5 tuần
1. 16/01: Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình PLC – 
17/01: TH lệnh PLC  	nghỉ về nguồn
2. 23/01: Lập trình PLC điều khiển thiết bị
24/01: Lập trình PLC điều khiển thiết bị
3. 30/01: Lập trình PLC điều khiển hệ thống tuần tự 	Nghỉ học chính trị thứ 3
31/01: Lập trình PLC điều khiển hệ thống tuần tự
4. 27/02: Lập trình PLC điều khiển hệ thống tuần tự
28/02: Lập trình PLC điều khiển hệ thống tuần tự
5. 06/03: Lập trình PLC điều khiển hệ thống sản xuất linh hoạt
07/03: Lập trình PLC điều khiển hệ thống sản xuất linh hoạt


16CĐ-Đ4: TH KTS 5t/tuần, sáng, chiều thứ 5; 2 nhóm: học 12 tuần
1. 18/01: Khảo sát bộ thí nghiệm Kỹ thuật số               nghỉ về nguồn
2. 25/01: Thực hành các cổng Logic
3. 01/02: Thực hành các cổng Logic (tt) nghỉ họp toàn trường cuối năm (nhóm chiều)
4. 29/02: Thực hành các mạch dùng cổng Logic
5. 08/03: Thực hành các mạch dùng cổng Logic (tt)
6. 15/03: Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển
7. 22/03: Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển (tt)
8. 29/03: Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm
9. 05/04: Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm (tt)
10. 12/04: Thực hành mạch mã hóa
11. 19/04: Thực hành mạch giải mã
12. 26/04: Thực hành mạch đa hợp - giải đa hợp


15CĐ-ĐT1: TT SCADA 6t/tuần, sáng chiều thứ 6,7; 2 nhóm: học 5 tuần
1. 19/01 : Tổng quan hệ thống SCADA, PLC FX3U  	nghỉ về nguồn
20/01 : phần mềm lập trình 	nghỉ về nguồn
2. 26/01: Lập trình PLC FX3U, Q02H - ứng dụng
27/01: Lập trình PLC FX3U, Q02H - ứng dụng
3. 02/01: Lập trình HMI Got1000.          
03/01: Lập trình HMI Got1000.          
4. 02/02: Điều khiển thiết bị.
03/02: Điều khiển thiết bị.
5. 09/03: Truyền thông CCLink
10/03: Truyền thông CCLink Kiểm tra


16CĐ-TĐH1: TH VXL 6t/tuần, sáng thứ 4, nhóm 1: học 10 tuần, từ tuần thứ 6.
6. 14/03: Hướng dẫn phần mềm lập trình - Khảo sát bộ thí nghiệm VĐK
7. 21/03: Thực hành điều khiển động cơ, hệ thống LED đơn
8. 28/03: Thực hành điều khiển hệ thống LED đơn (tt)
9. 04/04: Thực hành điều khiển hệ thống LED đơn (tt)
10. 11/04: Thực hành điều khiển hệ thống LED 7 đoạn
11. 18/04: Thực hành điều khiển hệ thống LED 7 đoạn(tt)
12. 25/04: Thực hành điều khiển LED Ma trận
13. 02/04: Thực hành điều khiển LED Ma trận (tt)
14. 09/05: Thực hành điều khiển LCD – truy xuất dữ liệu
15. 16/05: Ôn – Kiểm tra



16CĐ-Đ4: TH VXL 6t/tuần, sáng 7 nhóm 1: học 12 tuần, từ tuần thứ 6.
6. 17/03: Hướng dẫn phần mềm lập trình - Khảo sát bộ thí nghiệm VĐK
7. 24/03: Thực hành điều khiển động cơ, hệ thống LED đơn
8. 31/03: Thực hành điều khiển hệ thống LED đơn (tt)
9. 07/04: Thực hành điều khiển hệ thống LED đơn (tt)
10. 14/04: Thực hành điều khiển hệ thống LED 7 đoạn
11. 21/04: Thực hành điều khiển hệ thống LED 7 đoạn(tt)
12. 28/04: Thực hành điều khiển LED Ma trận
13. 05/04: Thực hành điều khiển LED Ma trận (tt)
14. 12/05: Thực hành điều khiển LCD – truy xuất dữ liệu
15. 19/05: Ôn – Kiểm tra




15CĐ-ĐCN1: TT SCADA 12t/tuần, chiều thứ 2,3 học 5 tuần
6. 12/03 : Tổng quan hệ thống SCADA, PLC FX3U
13/03 : phần mềm lập trình 
7. 19/03: Lập trình PLC FX3U, Q02H - ứng dụng
20/03: Lập trình PLC FX3U, Q02H - ứng dụng
8. 26/03: Lập trình HMI Got1000.          
27/03: Lập trình HMI Got1000.          Nghỉ học chính trị thứ 3
9. 02/04: Điều khiển thiết bị.
03/04: Điều khiển thiết bị.
10. 09/04: Truyền thông CCLink
10/04: Truyền thông CCLink Kiểm tra



17C1-TĐH1: TH KTS 6t/tuần, chiều thứ 4; học 10 tuần
11. 18/04: Khảo sát bộ thí nghiệm Kỹ thuật số               
12. 25/04: Thực hành các cổng Logic
13. 02/05: Thực hành các cổng Logic (tt) 
14. 09/05: Thực hành các mạch dùng cổng Logic
15. 16/05: Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển
16. 23/05: Thực hành Flip Flop D và mạch ghi chuyển (tt)
17. 30/05: Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm
18. 06/06: Thực hành Flip Flop JK và mạch đếm (tt)
19. 13/06: Thực hành mạch mã hóa - Thực hành mạch giải mã
20. 20/06: Thực hành mạch đa hợp - giải đa hợp
